Cần tối ưu hóa việc chằng buộc hàng hóa để ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi
Accidents
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Biển động mạnh trong chuyến hành trình từ căn cứ tiếp tế đến một mỏ dầu ngoài khơi đã khiến khoảng 15 container dịch chuyển khoảng một mét từ mạn trái sang mạn phải, mặc dù các container đã được chằng buộc bằng dây tăng đơ và các dây này đã được siết chặt.
Theo Diễn đàn An toàn Hàng hải, sự dịch chuyển này còn làm hỏng cáp điện của một container lạnh, khiến container mất điện và làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng thực phẩm ở bên trong. Sự cố cho thấy những thách thức trong việc chằng buộc hàng hóa trên boong để ứng phó với thời tiết bất lợi, nhất là khi các yêu cầu khai thác ảnh hưởng đến việc phân bố hàng hóa và phương án chằng buộc.
Sự cố cũng đặt ra những câu hỏi rộng hơn về cách tàu đánh giá sự thay đổi của điều kiện thời tiết, xem xét tình trạng phân bố hàng hóa không đồng đều và xác định liệu các biện pháp chằng buộc hiện có có đủ hiệu quả cho chuyến hành trình dự kiến hay không.
1. Điều gì đã xảy ra?
Trong hành trình từ căn cứ tiếp tế đến mỏ dầu ngoài khơi, tàu gặp biển động mạnh, với chiều cao sóng khoảng 7 m và gió hướng nam đông nam có tốc độ 40 hải lý/giờ. Mặc dù hàng hóa đã được chằng buộc bằng các dây tăng đơ được siết chặt, khoảng 15 container vẫn dịch chuyển khoảng một mét từ mạn trái sang mạn phải.
Một lượng hàng bổ sung được xếp ở mạn trái để đáp ứng yêu cầu của giàn khoan và phù hợp với vị trí bố trí của cần cẩu ngoài khơi. Việc phân bố hàng hóa không đồng đều này làm tăng khả năng hàng bị dịch chuyển trong điều kiện thời tiết thực tế.
Phương án chằng buộc cũng để lại các khe hở giữa các kiện hàng, trong khi hướng đi của tàu được thay đổi để ứng phó với sóng lớn từ phía sau mạn trái. Nước trên boong và các lực phát sinh do điều kiện biển động mạnh càng góp phần làm hàng hóa dịch chuyển. Một container lạnh bị đứt cáp điện, dẫn đến mất nguồn điện và làm ảnh hưởng đến hàng thực phẩm bên trong. Khi đến khu vực mỏ dầu ngoài khơi, tàu duy trì liên lạc rõ ràng với người điều khiển cần cẩu nhằm hỗ trợ việc dỡ hàng đã dịch chuyển an toàn và bảo vệ thuyền viên làm việc trên boong trong quá trình thao tác.
2. Đã xảy ra điều gì không đúng?
Sự cố cho thấy việc siết chặt các dụng cụ chằng buộc hiện có không nhất thiết đồng nghĩa với việc hàng hóa đã được bảo vệ đầy đủ trước các lực tác động trong hành trình. Một yếu tố góp phần gây ra sự cố là cách bố trí hàng hóa. Các dây tăng đơ đã được siết chặt, nhưng những khe hở giữa các kiện hàng vẫn tạo điều kiện cho hàng dịch chuyển. Trong điều kiện biển động mạnh, các khe hở như vậy có thể cho phép hàng hóa xê dịch và làm tăng lực tác động lên hệ thống chằng buộc.
Điều kiện thời tiết làm tình hình thêm khó khăn. Sóng cao khoảng 7 m và gió đạt tốc độ 40 hải lý/giờ khiến hàng hóa chịu các lực dịch chuyển đáng kể, còn nước trên boong càng làm tình huống trở nên phức tạp.
Phân bố hàng hóa cũng là một vấn đề quan trọng. Nhu cầu đáp ứng vị trí của cần cẩu ngoài khơi và các yêu cầu của giàn khoan dẫn đến việc phải xếp thêm hàng ở mạn trái. Mặc dù cách bố trí này phục vụ yêu cầu khai thác, nó cũng làm tăng khả năng hàng hóa dịch chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Những yếu tố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ phương án xếp hàng và chằng buộc, thay vì coi từng dây chằng buộc riêng lẻ là biện pháp bảo vệ duy nhất. Hư hỏng đối với container lạnh cũng cho thấy việc hàng hóa dịch chuyển có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài nguy cơ container bị xê dịch hoặc mất ổn định. Cáp điện bị hỏng dẫn đến mất nguồn điện và làm ảnh hưởng đến hàng thực phẩm, cho thấy nguy cơ phát sinh hư hỏng thứ cấp đối với thiết bị và tính toàn vẹn của hàng hóa.
3. Nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể
Chằng buộc hàng hóa không đơn thuần là việc sử dụng đủ các phương tiện chằng buộc theo yêu cầu trước khi tàu khởi hành. Công việc này đòi hỏi phải đánh giá sự tương tác giữa hàng hóa, cách phân bố hàng, phương án chằng buộc và các điều kiện môi trường dự kiến trong suốt hành trình.
Hoạt động tiếp tế ngoài khơi có thể phát sinh những yêu cầu khai thác cạnh tranh nhau. Hàng hóa phải được bố trí để đáp ứng nhu cầu của công trình ngoài khơi và phù hợp với hoạt động của cần cẩu, nhưng những yêu cầu này không được làm lu mờ sự cần thiết phải duy trì phương án chằng buộc an toàn và hiệu quả.
Khi các hạn chế trong khai thác dẫn đến việc phân bố hàng hóa không đồng đều, cần đánh giá các rủi ro liên quan trước khi tàu khởi hành. Phương án chằng buộc có thể cần được điều chỉnh để phù hợp với cách bố trí hàng, điều kiện biển dự kiến và khả năng tàu chuyển động.
Sự cố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại rủi ro khi điều kiện thay đổi. Phương án chằng buộc được coi là phù hợp trong lúc xếp hàng có thể không còn bảo vệ đầy đủ nếu tàu gặp thời tiết khắc nghiệt hơn dự kiến.
Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi giữa các kiện hàng có khe hở hoặc khi cách bố trí hàng làm hạn chế hiệu quả của các phương tiện chằng buộc hiện có. Tùy thuộc vào loại hàng, phương án chằng buộc được phê duyệt của tàu và các quy trình áp dụng, có thể cần bổ sung xích hoặc dây chằng buộc cho những chuyến hành trình có mức độ rủi ro cao hơn.
Liên lạc cũng là một biện pháp bảo vệ thiết yếu. Việc phối hợp với người điều khiển cần cẩu trong quá trình dỡ hàng đã góp phần bảo đảm xử lý an toàn số hàng bị dịch chuyển. Tuy nhiên, liên lạc hiệu quả tại khu vực ngoài khơi phải bổ trợ, chứ không thay thế, các biện pháp ngăn ngừa hàng hóa dịch chuyển ngay từ đầu.
Cuối cùng, phương án chằng buộc hàng hóa cần tính đến những điều kiện mà tàu có thể gặp phải trong hành trình, chứ không chỉ những điều kiện tồn tại tại thời điểm xếp hàng.
4. Những biện pháp nào có thể giảm thiểu rủi ro?
Sự cố này gợi ra một số biện pháp thực tiễn dành cho người khai thác tàu, sĩ quan boong và các nhóm hậu cần ngoài khơi.
Rà soát quy trình chằng buộc trước những chuyến hành trình có rủi ro cao.
Cần rà soát Sổ tay chằng buộc hàng hóa (Cargo Securing Manual), các đánh giá rủi ro liên quan và quy trình của công ty trước khi khởi hành, nhất là khi dự báo có thời tiết biển động mạnh. Việc rà soát phải xác định liệu phương án xếp hàng và chằng buộc dự kiến có phù hợp với điều kiện được dự báo hay không.
Tối ưu hóa vị trí xếp hàng.
Hàng hóa cần được bố trí sao cho thuận lợi cho việc chằng buộc hiệu quả và giảm thiểu khả năng dịch chuyển. Khi yêu cầu của giàn khoan, vị trí của cần cẩu hoặc các hạn chế khai thác khác buộc phải phân bố hàng không đồng đều, cần đánh giá các rủi ro liên quan và thiết lập những biện pháp kiểm soát thích hợp.
Xem xét bổ sung các biện pháp chằng buộc.
Đối với những chuyến hành trình có rủi ro cao, có thể cần sử dụng xích, dây chằng buộc bổ sung hoặc các phương tiện chằng buộc phù hợp khác. Những biện pháp này phải được lựa chọn theo phương án chằng buộc đã được phê duyệt của tàu và đặc tính của hàng hóa, chứ không được sử dụng để thay thế cho việc đánh giá chằng buộc đầy đủ.
Tăng cường lập kế hoạch hành trình.
Kíp tàu cần phối hợp với các nhân sự lập kế hoạch hậu cần của khách hàng để dự kiến về tình huống thời tiết khắc nghiệt và xác định cách bố trí hàng nào có thể làm tăng nguy cơ dịch chuyển. Công việc này cần bao gồm việc xem xét liệu phương án phân bố và chằng buộc hàng có còn phù hợp với điều kiện hành trình dự kiến hay không.
Đánh giá lại rủi ro khi điều kiện thay đổi.
Trạng thái mặt biển, hướng đi của tàu, tình trạng của boong, hoạt động của cần cẩu và những thay đổi trong phương án xếp hàng đều có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. Khi hoàn cảnh thay đổi, thuyền viên cần đánh giá lại các rủi ro và biện pháp kiểm soát, thay vì chỉ dựa vào đánh giá ban đầu.
Thực hiện nghĩa vụ dừng công việc (Stop Work Obligation) khi an toàn bị đe dọa.
Thuyền viên cần hiểu rõ khi nào và bằng cách nào phải dừng một hoạt động nếu phương án chằng buộc, điều kiện xếp hàng hoặc thời tiết hiện tại làm phát sinh quan ngại về an toàn. Mọi nghi ngờ cần được giải quyết trước khi tiếp tục công việc.
Cuối cùng, hư hỏng và sự dịch chuyển hàng hóa cần được xem là những dấu hiệu có thể phản ánh các điểm yếu rộng hơn trong quy trình chằng buộc. Việc xem xét lại hoàn cảnh sau sự cố có thể giúp xác định vấn đề bắt nguồn từ vị trí xếp hàng, chằng buộc không đầy đủ, điều kiện môi trường thay đổi hay những thiếu sót trong lập kế hoạch và đánh giá rủi ro.
5. Các câu hỏi dành cho nhóm của bạn
· Trước những chuyến hành trình được dự báo có thời tiết biển động mạnh, chúng ta đã rà soát Sổ tay chằng buộc hàng hóa, các đánh giá rủi ro và quy trình của công ty hay chưa?
· Phương án xếp hàng có tính đến việc phân bố hàng không đồng đều, vị trí cần cẩu và yêu cầu của giàn khoan mà không làm giảm hiệu quả của hệ thống chằng buộc hay không?
· Các khe hở giữa những kiện hàng có tạo điều kiện cho hàng dịch chuyển không? Có cần bổ sung biện pháp chằng buộc để phù hợp với điều kiện dự kiến hay không?
· Chúng ta có đánh giá lại các mối nguy và biện pháp kiểm soát khi trạng thái mặt biển, hướng đi của tàu, hoạt động của cần cẩu hoặc cách bố trí hàng thay đổi hay không?
· Nghĩa vụ dừng công việc có được hiểu rõ và thực hiện mỗi khi có nghi ngờ về an toàn trong quá trình xếp hàng, chằng buộc hoặc vận chuyển hay không?
6. Những bài học chính
· Rà soát Sổ tay chằng buộc hàng hóa, đánh giá rủi ro và các quy trình trước chuyến hành trình trong điều kiện thời tiết biển động mạnh.
· Bố trí hàng hóa phù hợp để tối ưu hóa việc chằng buộc khi gặp thời tiết bất lợi.
· Xem xét bổ sung các biện pháp chằng buộc, chẳng hạn như xích và dây chằng buộc bổ sung, cho những chuyến hành trình có rủi ro cao.
· Cải thiện công tác lập kế hoạch hành trình thông qua phối hợp với các nhân sự hậu cần của khách hàng nhằm dự kiến và giảm thiểu tác động của thời tiết khắc nghiệt.
· Khuyến khích và thực hiện nghĩa vụ dừng công việc khi an toàn bị đe dọa trong quá trình xếp hàng hoặc hành trình.
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